
UBND TỈNH LAI CHÂU Biểu số 57/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

Tổng số
Vốn trong 

nước

Vốn ngoài 

nước
Tổng số

Vốn trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

Tổng số
Vốn trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

Tổng số
Vốn trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

Tổng số
Vốn trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

Tổng số
Vốn trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

TỔNG SỐ 1.722.382      974.829      747.553      114.765     92.423     67.950     24.473    22.342     22.342     0 521.102 269.604 269.604 0 251.498 251.498 0 1.086.515     612.802     612.802     0 473.713     473.713     0

I Ngân sách cấp tỉnh 967.599         239.861      727.738      27.000       24.473     -           24.473    2.527       2.527       -   276.668     25.170       25.170       -    251.498     251.498     -    663.931        190.218     190.218     -   473.713     473.713     -    

1

Ban QLDA đầu tư xây dựng 

các công trình Dân dụng và 

Công nghiệp

191.160         191.160      -             -            19.399       19.399       19.399       -             171.761        171.761     171.761     -             

2
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
5.771             5.771         -             -            5.771         5.771         5.771         -             -                -             -             

3
Ban QLDA đầu tư xây dựng 

các công trình NN&PTNT
15.547           15.547        -             -            -             -             -             15.547          15.547       15.547       -             

Sở Thông tin và truyền thông 2.910             2.910         -             -            2.910            2.910         2.910         

Sở Nông nghiệp và PTNT 1.847             -             1.847         1.847        1.847       1.847       -                -             

4 Phân bổ chi tiết sau 749.684         24.473        725.211      24.473       24.473     24.473    -          251.498     -             251.498     251.498     473.713        -             473.713     473.713     

II Ngân sách huyện 754.783         734.968      19.815        87.765       67.950     67.950     -         19.815     19.815     -   244.434     244.434     244.434     -    -             -             -    422.584        422.584     422.584     -   -             -             -    

1 Huyện Tam Đường 79.398           74.483        4.915         28.113       23.198     23.198     4.915       4.915       -             -             51.285          51.285       51.285       -             

2 Huyện Phong Thổ 158.938         157.342      1.596         4.912        3.316       3.316       1.596       1.596       85.417       85.417       85.417       68.609          68.609       68.609       -             

3 Huyện Sìn Hồ 134.848         133.252      1.596         4.912        3.316       3.316       1.596       1.596       56.384       56.384       56.384       73.552          73.552       73.552       -             

4 Huyện Nậm Nhùn 145.896         144.614      1.282         3.769        2.487       2.487       1.282       1.282       49.416       49.416       49.416       92.711          92.711       92.711       -             

5 Huyện Mường Tè 150.021         148.717      1.304         3.791        2.487       2.487       1.304       1.304       53.217       53.217       53.217       93.013          93.013       93.013       -             

6 Huyện Than Uyên 50.519           47.421        3.098         25.467       22.369     22.369     3.098       3.098       -             -             25.052          25.052       25.052       -             

7 Huyện Tân Uyên 23.011           18.845        4.166         11.627       7.461       7.461       4.166       4.166       -             -             11.384          11.384       11.384       -             

8 Thành phố Lai Châu 12.152           10.294        1.858         5.174        3.316       3.316       1.858       1.858       -             -             6.978            6.978         6.978         -             

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày         /01/2024 của UBND tỉnh Lai Châu) 

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Tổng số

Trong đó Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Chƣơng trình mục tiêu quốc gia PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi

Đầu tư phát 

triển

Kinh phí sự 

nghiệp
Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp
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